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STT Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính 

Trình độ đào tạo Vị trí tuyển 

dụng 

Đăng ký 

dự thi 

ngoại ngữ 

Số báo 

danh 

Ghi 

chú 

1 Phạm Ngọc Duy 22/7/1990 Nam Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật vật liệu xây 

dựng 

 

Kế hoạch 

Quản lý dự án 

Tiếng anh 01  

2 Nguyễn Đắc Duyệt 17/3/1993 Nam Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

Công nghiệp 

 

Kế hoạch 

Quản lý dự án 

Tiếng anh 02  

3 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/2002 Nam Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

Công nghiệp 

 

Kế hoạch 

Quản lý dự án 

Tiếng anh 03  



4 Phạm Thị Hà 24/4/2003 Nữ Tài chính - Ngân hàng Kế toán Tiếng anh 04  

 

5 Phạm Thị Hoa 22/05/2002 Nữ Quản lý nhà nước Hành chính - 

Tổng hợp 

Tiếng anh 05  

6 Bùi Đình Thắng 22/2/1996 Nam Đại học ngành Kỹ 

thuật Công trình thủy 

Bồi thường hỗ 

trợ giải phóng 

mặt bằng và tái 

định cư 

 

Tiếng anh 06  

7 Đặng Toàn Thắng 17/7/2000 Nam Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Kế hoạch 

Quản lý dự án 

 

Tiếng anh 07  

8 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/7/1999 Nữ Quản lý Đất đai Đầu tư, khai 

thác và phát 

triển quỹ đất 

 

Tiếng anh 08  

9 Ngô Thế Văn 22/11/1999 Nam Kinh tế Xây dựng Kế hoạch 

Quản lý dự án 

Tiếng anh 09  

 

Tổng số: 09 thí sinh  


